BÁO CÁO

Kết quả điều tra, xữ lý vụ ngộ độc thực phẩm tại thị trấn Khe Sanh Hướng Hóa

I.  Tóm tắt vụ ngộ độc:
Sau khi nhận được tin báo có vụ ngộ độc tại thị trấn Khe Sanh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với phòng xét nghiệm Trung Tâm Y tế dự phòng tỉnh tiến hành xuống hiện trường phối hợp Trung tâm Y tế Hướng Hóa điều tra tình hình ngộ độc thực phẩm. Kết quả ban đầu ghi nhận:
- Thời gian bắt đầu xảy ra ngộ độc: 16 giờ ngày 16/10/2013.

- Bệnh nhân đầu tiên nhập viện lúc: 19 giờ 30 phút ngày 16/10/2013. 

- Địa điểm xảy ra vụ ngộ độc: gồm Thị trấn Khe Sanh và một số xã gần thị trấn như xã: Hướng Tân, Tân Hợp, Tân lập, Tân Liên, Tân Thành của huyện Hướng Hóa
- Hoàn cảnh xảy ra ngộ độc: vụ ngộ độc xãy ra rãi rác tại các gia đình ở quanh thị trấn Khe Sanh và một số xã lân cận thị trấn. Tất cả các bệnh nhân đều có ăn bánh mỳ mua tại cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh mỳ Quang Trung khóm 3A, Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị từ ngày 15/10/2013 đến 7 giờ 50 phút ngày 17/10/2013. 

- Tổng số bệnh nhân ngộ độc: 382 người (trong đó có 336 người điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa và 45 người điều trị tại trạm Y tế và 01 người điều trị tại bệnh viện Đa khoa thành phố Đông Hà ).

II. Công tác điều tra xử trí ngộ độc thực phẩm:

1. Thông tin báo cáo:

-  Vụ ngộ độc xảy ra lúc 19 giờ 30 ngày 16/10/2013 (thời gian bệnh nhân đầu tiên nhập viện), đến 07 giờ 40 sáng ngày 17/10/2013 Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa thông báo cho Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá có 17 ca  ngộ độc nhập viên do ăn bánh mỳ tại tiệm bánh mỳ Quang Trung.
Sau khi nhận được thông tin về vụ ngộ độc,  07 giờ 55 phút ngày 17/10/2013 cán bộ Trung tâm Y tế Hướng Hóa đã đến Bệnh viện tổ chức điều tra, đồng thời cử cán bộ phố hợp Phòng Y tế, Công an, Đội QLTT số 2 huyện Hướng Hóa đã đến cơ sở sản xuất bánh mỳ Quang Trung để điều tra, lấy mẫu thực phẩm và yêu cầu cơ sở dừng sản xuất kinh doanh lúc 8 giờ 10 phút ngày 17/10/2013.
- Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 17/10/2013, sau khi nhận được thông tin về vụ ngộ độc từ Trung tâm Y tế Hướng Hóa, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã hướng dẫn cán bộ Trung tâm điều tra, lấy mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm, đồng thời cử ngay một đội điều tra ngộ độc thực phẩm đến hiện trường để phối hợp điều tra. 
2. Công tác xử lý và điều trị cấp cứu:

2.1. Triệu chứng lâm sàng: Sốt, đau quặn bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy nhiều lần phân lỏng, có một số bệnh nhân có biểu hiện choáng (đau đầu, xâm xoàng, chóng mặt, ớn lạnh, rét run).

2.2. Chẩn đoán của bệnh viện: Ngộ độc thức ăn.
2.3. Phác đồ điều trị: Truyền dịch, kháng sinh, hạ sốt, ORS, Vitamine.vv…
2.4. Công tác xử lý điều trị cấp cứu bệnh nhân: 
Bảng 1. Số bệnh nhân nhập viện và điều trị tại các cơ sở Y tế:
	Cơ sở Y tế
	16/10/2013
	17/10/2013
	18/10/2013
	19/10/2013
	Tổng cộng

	Số nhập viện 
	11
	238
	72
	15
	336

	Điều trị tại TYT
	
	
	46
	
	46

	Số chuyễn BV tỉnh
	
	18
	
	
	

	Tổng cộng
	11
	238
	118
	15
	382


- Được sự chỉ đạo trực tiếp của sở y tế và sự hỗ trợ nhân lực (2 bác sỹ và 10 điều dưỡng ) từ Bệnh viện tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa đã tổ chức thu dung, điều trị và cấp cứu kịp thời tất cả các bệnh nhân nhập viện.

- Các Trạm Y tế cũng phối hợp thu dung, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở Y tế.

- Tại thời điểm báo cáo: (16 giờ ngày 22/10/2013), tất cả 382 bệnh nhân đều được xử lý điều trị kịp thời, không để xẩy ra tử vong do ngộ độc thực phẩm.
3. Công tác điều tra theo quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm: (Theo Quyết định 39/2006/QĐ-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm).
3.1. Điều tra tình hình ăn uống và phát bệnh của các bệnh nhân 
3.1.1. Điều tra tình hình ăn uống: 
Tất cả các bệnh nhân bị ngộ độc đều có chung đặc điểm là ăn bánh mỳ ở hiệu bánh Quang Trung gồm các loại: mỳ ổ nhân xíu thập cẩm (gồm chả, cá khô chiên, thịt lơn kho, rau dưa, chua ngọt, nước xíu); mỳ sữa phết bơ; mỳ mặn giăm bông và phết bơ; mỳ ngọt  mua tại cơ sở sản xuất bánh mỳ Quang Trung.
Bảng 2. Thời gian ăn bánh mỳ gây ngộ độc.

	Thời gian bệnh nhân ăn bánh mỳ
	Số BN
	%

	Số BN ăn chiều tối ngày 15/10/2013
	5
	1.31

	Số BN ăn sáng ngày 16/10/2013
	105
	27.49

	Số BN ăn Trưa ngày 16/10/2013
	24
	6.28

	Số BN ăn tối khuy ngày 16/10/2013
	97
	25.39

	Số BN ăn sáng ngày 17/10/2013
	141
	36.91

	Số BN ăn trưa, chiều ngày 17/10/2013
	10
	2.62

	Cộng
	382
	100.00


3.1.2. Phân tích thời gian ủ bệnh

 Bảng 3. Thời gian ủ bệnh qua điều tra
	TT
	Thời gian ủ bệnh
	Số BN
	%

	1
	< 5 giờ
	41
	10.73

	2
	Từ 6 - 12 giời
	206
	53.93

	3
	Từ 13 - 24 giờ
	111
	29.06

	4
	> 24 giờ
	24
	6.28

	Cộng
	382
	96.07
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- Kết quả điều tra cho thấy có đến 82,98% có thời gian ủ bệnh từ 6 – 24 giờ; Phù hợp với thời gian ủ bênh do Samonella.
3.1.3. Phân tích các  triệu chứng của các bệnh nhân:
Bảng 4. Một số triệu chứng chính qua điều tra

	Triệu chứng 
	Sốt
	Đau bụng
	Buồn nôn, nôn khan
	Nôn nhiều lần
	Tiêu chảy
	Đầu

đầu
	Co giật

	Số ca
	247
	324
	81
	247
	338
	93
	19


	Tỷ lệ(%)
	64,66
	84,82
	21,20
	64,66
	88,48
	24,35
	4,97



Kết quả điều tra về các triệu chứng ghi nhận hầu hết các bệnh nhân đều có các triệu chứng khá điển hình nhiểm khuẩn Samonella; trong đó tỷ lệ bệnh nhân có Sốt, nôn mữa  64,66%, đặc biệt tỷ lệ bệnh nhân có đau bụng 84,82% , Tiêu chảy 88,48%.
3.1.4.Phân tích tỷ lệ mắc theo tuổi và giới:

Bảng 5. Phân tích tỷ lệ mắc theo tuổi, giới

	TT
	Chỉ số
	Nam
	Nữ
	Cộng chung

	
	
	Nam
	%
	Nữ
	%
	n
	%

	1
	Từ 0 đến 4 tuổi
	21
	5.50
	6
	1.57
	27
	7.07

	2
	Từ 5 đến 14 tuổi
	37
	9.69
	39
	10.21
	76
	19.90

	3
	Từ 15 đến 49 tuổi
	98
	25.65
	159
	41.62
	257
	67.28

	4
	>= 50 tuổi
	10
	2.62
	12
	3.14
	22
	5.76

	Cộng
	166
	43.46
	216
	56.54
	382
	100.00


- Độ tuổi bị ngộ độc chủ yếu từ 15 đến 49 tuổi: 257 bệnh nhân, chiếm 67,28%

- Về giới: Số bị ngộ độc ở Nữ giới chiếm 56,54%, Nam 43,46%

3.2. Công tác điều tra dịch tễ học tại cơ sở để xảy ra ngộ độc:

3.2.1. Điều tra về thủ tục hành chính:

Cơ sở sản xuất bánh mỳ Quang Trung do ông Huỳnh Văn Tuất làm chủ cơ sở. Hộ khẩu thường trú tại Khóm 1 - TT Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị. Địa chỉ cơ sở: Khóm 3A - TT Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị.

Mặt hàng sản xuất, kinh doanh: Sản xuất bánh mỳ ổ, mỳ ngọt. Bán trực tiếp bánh mỳ ngọt và mỳ xíu các loại.

Đã có giấy CN đăng ký kinh doanh do UBND huyện cấp.

Đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP do Trung tâm Y tế huyện cấp.

Tại thời điểm điều tra cơ sở có 05 người trực tiếp sản xuất nhưng chỉ có 04 giấy chứng nhận tập huấn kiến thức ATVSTP, Giấy khám sức khỏe định kỳ cho người trực tiếp sản xuất, chế biến đã quá thời hạn sử dụng.
3.2.2. Điều tra về điều kiện cơ sở:

Mặt bằng nơi chế biến và kinh doanh hẹp, sắp xếp không theo quy trình một chiều, tường trần nhà khu vực sản xuất mốc, có mạng nhện.
Khu vực chế biến, kinh doanh cách xa nguồn ô nhiễm.
Nguồn nước sử dụng chế biến thực phẩm là nước máy.

Công trình vệ sinh cách xa khu vực chế biến 08 mét.

Rác được chứa vào thùng có nắp đậy và nằm trong khu vực chế biến, kinh doanh. Khu vực chế biến có côn trùng: 01 con ruồi/1 mét vuông.

- Nhiệt độ tại thời điểm điều tra sáng ngày 17/10/2013: 250C, độ ẩm 80%, trời hửng nắng.

3.2.3. Điều tra về trang thiết bị dụng cụ:

Trang thiết bị dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đều làm bằng vật liệu không rỉ.

Có hệ thống tủ lạnh, tủ ấm để bảo quản thực phẩm. 

Có tủ kính trưng bày sản phẩm 

3.2.4. Điều tra nguồn gốc, tình hình chế biến thực phẩm:

Tại thời điểm điều tra: 

- Cơ sở có sản xuất: Mỳ ngọt, mỳ ổ, và bán trực tiếp các loại mỳ: mỳ ổ nhân xíu thập cẩm (gồm chả, cá khô chiên, thịt lơn kho, rau dưa, chua ngọt, nước xíu); mỳ sữa phết bơ kem; mỳ trứng có chan xíu, mỳ mặn giăm bông và phết bơ kem; mỳ ngọt.
- Nguồn gốc các loại thực phẩm:

Dăm bông thịt gà lấy tại công ty TNHH Kim Ngân - Trung 9 - Lao Bảo.

Cá khô chiên lấy tại Huế.

Trứng gà rán lấy tại Đông Hà

Chả đòn lấy tại chị Sáng khóm 4 - Khe Sanh

Dưa, rau răm sống mua tại chợ Khe Sanh

Thịt lợn kho mua tại chị Bé Chị chợ Khe Sanh.

Ớt khô chưng dầu: cơ sở tự chế biến.

Sốt Mazone cơ sở tự chế biến (lòng đỏ trứng gà + dầu ăn)

Chua ngọt cơ sở tự chế biến (Đu đủ + cà rốt + dấm)

Nước chan cơ sở trực chế biến (xì dầu + nước mắm + dầu ăn).

Bơ Tường An, Sữa đặc có đường Daily, Xúc xích tiệt trùng Baguette, Sữa Ông Thọ đều còn hạn sử dụng.

Tất cả các thực phẩm trên cơ sở đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ.

3.2.5. Điều tra tiền sử bệnh tật những người chế biến nấu nướng, phục vụ ăn uống

Tại thời điểm xảy ra ngộ độc thực phẩm chưa phát hiện được tiền sử bệnh tật (gồm tả, kiết lị, thương hàn…) của những người trực tiếp chế biến thực phẩm.

4. Công tác lấy mẫu và kiểm nghiệm tìm căn nguyên gây ngộ độc: 
4.1. Số mẫu thưc phẩm, bệnh phẩm:

Mẫu thực phẩm: 16 mẫu.

Mẫu bàn tay người trực tiếp chế biến: 05 mẫu

Tất cả các mẫu trên đang được Trung tâm Y tê dự phòng tỉnh làm xét nghiệm để tìm căn nguyên gây ngộ độc.

4.2. Chỉ định chỉ tiêu kiểm nghiệm tìm căn nguyên gây ngộ độc:

Căn cứ kết quả điều tra về thời gian ủ bệnh và các triệu chứng lâm sàng điển hình của các bệnh nhân, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã chỉ định yêu cầu phòng xét nghiệm Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh; Gồm: Stapphylococus aureus, Listeria  monocytogens, Samonella, tế bào Nấm mốc, nấm men. Trong đó ưu tiên kiểm nghiệm 2 chỉ tiêu có thể gây bệnh chính đó là: Stapphylococus aureus và vi khuẩn thương hàn Samonella. 
4. 3. Kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn:
Bảng 6: kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn:

	STT
	Các loại mẫu
	Staphylococcus aureus

(CFU/1g)
	Listeria


	Salmonella

(CFU/25g)
	TSBTNM-M

(CFU/1g)

	01
	Mỳ ổ
	<10
	Âm tính
	Dương tính
	1,9 x 103

	02
	Tương ớt
	<10
	Âm tính
	KPH
	0

	03
	Bơ tự chế
	1,9 x 104
	Âm tính
	Dương tính
	8,0 x 102

	04
	Cá khô xé chiên
	<10
	Âm tính
	Dương tính
	3,7 x 104

	05
	Dăm bông gà
	<10
	Âm tính
	Dương tính
	4,0 x 102

	06
	Chua ngọt
	<10
	Âm tính
	Dương tính
	0

	07
	Chả đòn
	2,3 x 103
	Âm tính
	KPH
	2,0 x 103

	08
	Thịt heo rim
	1,6 x 104
	Âm tính
	KPH
	1,0 x 104

	09
	Nước xì dầu (đã chế biến)
	<10
	Âm tính
	Dương tính
	0

	10
	Trứng gà đổ chả
	<10
	Âm tính
	Dương tính
	1,2 x 103

	11
	Rau sống
	2,2 x 103
	Âm tính
	KPH
	0

	12
	Mỳ mặn
	<10
	Âm tính
	Dương tính
	3,6 x 104

	13
	Mỳ phong lan
	<10
	Âm tính
	Dương tính
	1,3 x 103

	14
	Mỳ ổ
	<10
	Âm tính
	Dương tính
	0

	15
	Mỳ sanwich
	<10
	Âm tính
	Dương tính
	3,7 x 103

	16
	Bánh mỳ xíu
	2,9 x 104
	Âm tính
	Dương tính
	2,2 x 105


Hầu hết tất cả các mẫu bánh mỳ và thực phẩm dùng làm nhân bánh mỳ đều bị nhiểm trực khuẩn Salmonella, Staphylococus Aures, tế bào nấm móc. Trong đó nguyên nhân gây ngộ độc chính do trực khuẩn Samonela.
4.4. Kết quả kiểm nghiệm mẫu bàn tay người chế biến:
Bảng 7: Kết quả kiểm nghiệm mẫu bàn tay người chế biến:
	TT
	Họ và tên
	Tuổi
	Kết quả xét nghiệm S.Aureus

(Định tính)



	
	
	Nam
	Nữ
	

	1
	Huỳnh Văn Tuất
	1983
	
	Dương tính

	2
	Nguyễn Thị Bê
	
	1960
	Dương tính

	3
	Huỳnh Thị Ly
	
	1989
	Dương tính

	4
	Nguyễn Thị Thanh Thũy
	
	1994
	Dương tính

	5
	Huỳnh Đại Nghĩa
	1988
	
	Dương tính


 
Tất cả những người chế biến tại cơ sở sản xuất bánh mỳ Quang Trung có mẫu bàn tay dương tính với vi khuẩn Staphylococus Aureus.
 5. Điều tra điều kiện môi trường và dịch bệnh ở địa phương: Tại thời điểm xảy ra ngộ độc thực phẩm không có dịch bệnh xảy ra tại địa phương.
III. Tổng hợp kết quả các bước điều tra: 

3.1. Tổng hợp kết quả

Căn cứ Quyết định 39/2006/QĐ – BYT ngày 13 tháng 12 năm 2006 về “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm”, sau khi tiến hành điều tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có kết luận như sau:

- Cơ sở nguyên nhân: Cơ sở sản xuất bánh mỳ Quang Trung ( Khóm 3A - TT Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị) là cơ sở kinh doanh thực phẩm để xãy ra ngộ độc thực phẩm.
- Về Bữu ăn nguyên nhân: Do ăn bánh mỳ tại cơ sở sản xuất bánh mỳ Quang Trung  được chế biến từ ngày 15/10/2013 đến 8 giờ sáng 17/10/2013.
- Thức ăn nguyên nhân: là các loại mỳ ổ nhân xíu thập cẩm (gồm chả, cá khô chiên, thịt lơn kho, rau dưa, chua ngọt, nước xíu); mỳ sữa phết bơ kem; mỳ trứng có chan xíu, mỳ mặn giăm bông và phết bơ kem; mỳ ngọt..

- Căn nguyên: Tác nhân gây bệnh là loại trực khuẩn gram âm Salmonella.
3.2. Kết luận điều tra: Là vụ ngộ độc thực phẩm lớn; Cơ sở nguyên nhân gây ngộ độc là cơ sản xuất bánh mỳ Quang Trung; Thức ăn nguyên nhân là loại bánh mỳ có nhân; Căn nguyên gây ngộ độc chính do trực khuẩn samonella.
IV.  Hướng xử lý tiếp theo:

- Căn cứ kết luận điều tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kính đề nghị Thanh tra Sở Y tế tiến hành thanh tra đột xuất và xử lý các hành vi, vi phạm hành chính đối với cơ sở sản xuất bánh mỳ Quang Trung ( Khóm 3A - TT Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị) theo đúng quy định của pháp luật.

- Công bố thông tin về kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm trên các phương tiện truyền thông.

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kính đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tiến hành thanh tra các cơ sở có nguy cao gây ngộ độc thực phẩm trên địa bàn ./.
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%

Biểu đồ 1.Phân tích thời gian ủ bệnh ( Tỷ lệ %)
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nhập liệu

		

		TT		Họ và tên		Tuổi		Giới		Thời gian ăn mỳ						Thời gian khởi bệnh						Triệu chứng chính

										Ngày 15		Ngày 16		Ngày 17		Ngày 16		Ngày 17		Ngày 18		Sốt		Đau
bụng		Buồn nôn
,nôn khan		Nôn 
mữa		Tiêu 
chảy		Nhức 
đầu		Co 
gật		thời gian ủ bệnh

		1		Hồ Thị Diệp		1		2				7						4				1		1		1		1		1				1		21

		2		Nguyễn Văn Vinh		3		1				8				15						1		1						1		1				7

		3		Võ Thanh Thiên		3		1				7				22						1		1						1		1		1		15

		4		Nguyễn Thị My		3		2				11				19						1						1		1		1				8

		5		Nguyễn Thị Thanh Tâm		3		2				16						6												1						14

		6		Trịnh Thị Hạnh		3		2				8				16								1				1		1						8

		7		Đào Thị Hồng Hạnh		3		2				8				18								1		1				1						10

		8		Phạm Xuân Ngợi		4		1				22						8				1		1						1		1				10

		9		Phạm Xuân Hải		3		1				7				20						1		1				1		1		1				13						2 bữa 7 và 11/16/10

		10		Đinh Thị Tịnh		4		2				7				21						1		1						1						14

		11		Đoàn Thị Duyên		3		2				19				20						1		1				1		1				1		1

		12		Hồ Đình Thông		3		1						7						6		1						1		1		1				24

		13		Nguyễn Kim Dung		3		2						6				15				1		1						1		1				39

		14		Nguyễn Minh Dương		2		1						7				16				1		1						1		1				40

		15		Trần Thị Lài		4		2				20						14				1		1				1		1		1		1		18

		16		Lê Thị Tuyết Nhung		3		2				18				19						1		1				1		1		1				1

		17		Ngô Thị Ngọc Hà		3		2						6				22				1		1						1		1				46

		18		Văn Công Thông		3		1				7						1				1		1						1		1				18

		19		Đinh Văn Tuệ		3		1				9						2				1		1				1		1		1		1		17

		20		Nguyễn Thị Lành		3		2				20						2				1		1				1		1		1				6

		21		Lê Đình Dũng		3		1						8				19				1		1				1		1		1				43

		22		Võ Mạnh Cường		3		1						7				17				1		1						1						41

		23		Ngô Trung Sơn		3		1						7				18				1		1				1		1		1				42

		24		Lê Thị Minh Vương		3		2						7				18				1				1				1						42

		25		Ngô Trung Nghiêm		4		1						7				18						1				1		1						42

		26		Lê Xuân Huy		2		1				22						4						1						1						6

		27		Nguyễn Qang Bảo		1		1				19		11				13				1						1								18

		28		Hồ Thị Diệu Anh		3		2				19						5						1				1		1						10

		29		Đỗ Khắc Hiếu		2		1						8				10						1						1		1				34

		30		Hoàng Thị Kim Anh		2		2				20						19				1		1		1				1		1				23

		31		Trần Minh Tuấn		3		1				10		8				14				1		1						1		1				28

		32		Nguyễn Thị Thanh Xuân		3		2						6				17				1		1				1		1						41

		33		Hoàng Sinh		3		1				11				16						1		1						1						5

		34		Nguyễn Linh Bảo		3		1				11				16						1		1				1		1						5

		35		Trần Thị Gái		3		2						7				12				1		1				1		1		1				36

		36		Trần Văn phước		3		1						6				11				1		1				1		1		1		1		35

		37		Lê Thị Ái Mỹ		3		2				10				24						1		1				1								14

		38		Hồ Dinh		4		1				7						6				1		1		1						1				23						Khong có

		39		Ngô Thị Ngọc Hà		3		2						7				8				1		1						1		1				32

		40		Lê Văn Tâm		2		1						7				15				1		1						1		1		1		39

		41		Võ Thị Thúy An		2		2				16				21						1		1		1						1				5								mệt

		42		Nguyễn Quốc Đức		3		1						7				14				1		1						1		1				38

		43		Nguyễn Đoàn Nam		2		1						6						6		1		1		1										24

		44		Lê Thị Mỹ Dung		3		2						8						6		1		1										1		24

		45		Thái Thị Ngọc Hạnh		3		2				21						10				1		1						1		1				13

		46		Lê Thị Thảo		3		2						6				10				1		1						1		1				34

		47		Đoỗ Thị Thanh Nhàn		3		2						6				12				1		1				1		1						36

		48		Võ Quang Trung		1		1				6				22						1		1				1				1				16

		49		Trần Thị Hoa		3		2				6				22						1		1				1		1		1				16

		50		Nguyễn Khánh Ngọc		2		1						6				14				1		1		1				1						38

		51		Hồ Lê Đức Phát Sang		3		1				14						16				1		1						1		1				26

		52		Hồ Trọng Hải		2		1						6				18				1		1						1		1				42

		53		Nguyễn Thị Quyên		3		2						6				14				1		1						1						38

		54		Phan Thị Thu Thảo		3		2						6				15				1		1		1		1		1						39

		55		Trần Nhật Khánh Phương		1		1						6				16				1		1				1		1		1				40

		56		Trần Nhật Anh		2		1						6				20				1		1				1		1		1				44

		57		Phan Lê Tài Đức		2		1				19						10				1								1		1				15

		58		Lê Xuân Úy		4		1						11				18				1		1				1		1						42

		59		Lê Thị Hà Phương		3		2				20						5				1		1		1				1						9

		60		Nguyễn Xuân Cường		3		1				20						13				1		1		1				1						17

		61		Dương Thị Xuân Ánh		3		2				8						5				1		1						1						21

		62		Nguyễn Đoàn Bích Việt		2		1						6				14						1				1		1						38

		63		Phan Thị Hồi		3		2						6				14				1		1		1				1						38

		64		Trương Phi Hùng		3		1				6				18						1		1						1						12

		65		Hoàng Tiến Dũng		3		1		19						13										1				1		1				13

		66		Nguyễn Thị Ngọc Bích		3		2		19						14						1		1		1				1		1				14

		67		Phạm Đặng Văn Thịnh		2		1		19						17						1		1				1				1				17

		68		Nguyễn Thị Hồng Ngọc		2		2				18				23						1		1				1				1				5

		69		Đỗ Thị Liên		3		2				7						19				1		1				1						1		36

		70		Lê Thị Kim Anh		3		2				18						3				1		1				1				1				9

		71		Lê Thị Thu Hiền		3		2				18						3				1		1				1				1				9

		72		Lê Hoàng Vinh Hạnh		3		1				6				21						1		1				1		1		1				15

		73		Dđoàn Quang Dư		3		1				6				14								1				1		1		1				8

		74		Nguyễn Thị Nga		3		2				15				18								1				1		1		1				3

		75		Lê Anh Kiệt		1		1				15				18						1		1				1		1						3

		76		Lê Hoài Tuấn		3		1				15				17								1				1		1		1				2

		77		Lê Minh Tâm		1		1				15				17								1				1		1		1				2

		78		Trần Thị Hải Yến		3		2				21						10				1		1				1		1						13

		79		Hồ Thị Hằng		3		2				21						5				1		1		1				1						8

		80		Hoàng Hải Hà		2		1				21						5				1		1		1		1		1						8

		81		Nguyễn Khoa Bảo Nhi		2		2						7				15				1		1				1		1						39

		82		Lê Đức Chính		3		1				6				21								1												15

		83		Hoàng Thị Huyền		3		2				9				14						1		1				1		1						5

		84		Trương văn Đức		3		1				17						6												1						13

		85		Phan Tiến Dũng		3		1				7						3				1		1						1						20

		86		Nguyễn Đức Trọng		3		1				17				21						1						1		1		1				4

		87		Dương Thị Hồng Ly		2		2						7				19				1								1		1				43

		88		Lê Hữu Thuận		4		1				7						7										1		1		1				24

		89		Nguyên Thị Mỹ Duyên		3		2				6				17												1		1		1				11

		90		Lê Xuân Dương		3		1				22						5				1		1		1		1		1		1				7

		91		Đinh Thị Lài		3		2						8				15				1		1						1		1				39

		92		Nguyễn Trọng Phú		3		1				10				23						1				1				1						13

		93		Nguyễn Trọng Đức		3		1				10				23						1		1						1						13						Điều trị tại nhà

		94		Lê Đình Sỹ		3		1				20				24								1				1		1						4

		95		Lê Đình Độ		3		1				19						3						1						1						8

		96		Hoàng Thị Cẩm Nhung		3		2				19				22								1				1		1						3

		97		Lê ĐÌnh Tuấn Kiệt		1		1				19						3						1						1						8

		98		Hoàng Đăng Vinh		3		1				10				19						1		1						1		1				9

		99		Võ thị Phương Chi		3		2				9				15						1		1				1		1		1				6

		100		Đỗ Thị Bé		3		2				8						1				1		1				1		1		1				17

		101		Nguyễn Minh Hải		3		1				8						1				1		1				1		1		1		1		17						Tê tay, co ruột

		102		Hoàng Công Long		2		1				19						7				1		1						1						12

		103		Lê Cao Cường		3		1				22						4						1						1						6

		104		Lê Đức Quang		3		1				8						15						1				1		1						31

		105		Lê Nhất Sinh		2		1				6						7				1		1				1		1						25

		106		Đinh anh Tám		3		1				8				18								1				1		1						10

		107		Thái Thụy Thùy Trang		3		2				20						2						1				1		1						6

		108		Hồ Thị Hữu Bình		2		2				7				15								1				1		1						8

		109		Đỗ Thị Thu Hương		3		2				10						17						1				1		1						31

		110		Phan Thị Mọng Tuyền		3		2				10						17						1				1		1						31

		111		Võ Thị Hoa		3		2				9				19						1		1						1		1				10

		112		Nguyễn Xuân Thắng		3		1				9						9				1		1						1		1				24

		113		Lê Văn Lập		3		1				7				20						1		1						1		1				13

		114		Trần Thị Hải Liên		3		2				19						1				1		1				1		1						6

		115		Nguyễn Thị Ái Nhi		3		2				17						1				1		1				1		1		1				8

		116		Trần Thị Khánh Ly		2		2				18						1				1		1						1		1				7

		117		Trần Thị Kim Chi		3		2				18						1				1		1				1		1						7

		118		Nguyễn Thị Thanh Huyền		3		2		7						14								1												14

		119		Cao Thị Quỳnh Châu		3		2				19						3						1												8

		120		Nguyễn Thị Thu Hiền		3		2				21						2						1												5

		121		Hoàng Thị Diễn Hương		3		2				19						3				1		1		1										8

		122		Lê Hoài Tuấn		3		1				7				19								1						1						12

		123		Nguyễn Đức Linh		3		1				7				18						1		1				1		1		1				11

		124		Lê Thị Quỳnh Như		2		2				6						1				1		1												19

		125		Nguyễn Thị Ngọc Lanh		3		2				7				19								1				1		1						12

		126		Hồ Viết Trúc Thuận		3		1				21						4						1				1		1						7

		127		Lê Hữu Dương		3		1				11				14						1		1						1						3

		128		Hồ Văn Phong		3		1				19						2						1						1						7

		129		Lê Diễm My		2		2				10				21						1				1				1				1		11

		130		Nguyễn Thị Ngọc		2		2				22						2				1				1				1						4

		131		Trần Thị Thu Nhung		3		2				8				21						1				1				1						13

		132		Hồ Thị My		3		2				20				23														1						3

		133		Hồ Văn Hưng		2		1				11				19						1								1				1		8

		134		Hoàng Thị Loan		3		2				12				20						1						1		1				1		8

		135		Hà Thị Ngọc Mai		3		2				11				20												1		1				1		9

		136		Thạch Thị Nương		3		2				11				18								1		1				1						7

		137		Lê Thị Duệ		4		2				8				19								1				1		1						11

		138		Nguyễn Thị Hoa		3		2				20						3				1		1				1		1		1				7

		139		Trương Thị Lộc		3		2				20						7						1				1		1						11

		140		Võ Phước Thiện		3		1				7				15						1		1						1		1				8

		141		Nguyễn Thị Trâm Châu		1		2				8				16						1		1						1				1		8

		142		Trần Thế Anh		3		1				10				15						1		1				1		1						5

		143		Hồ Thị Kim Cương		3		2				8				22						1		1		1				1						14

		144		Trần Thị Phương		3		2				10				23						1		1		1		1		1		1				13

		145		Đặng Thị Thúy		3		2				8				15						1				1				1						7

		146		Ngô Văn Hỷ		3		1				9				16												1		1		1				7						Hạ đường huyết

		147		Trần Thanh Long		2		1						6				14						1				1								38

		148		Trần Long Nhất		2		1						7				16				1						1								40

		149		Nguyễn Thị Huế		3		2						7				14						1				1								38

		150		Trần Nhất Huy		3		1						8				15				1				1				1						39

		151		Ngô Trung Sơn		3		1						7				17				1						1				1				41

		152		Hoàng Thị Quỳnh Nga		3		2				9				22						1								1						13

		153		Lê Hoàng Tuấn Kiệt		2		1				20						1				1						1		1						5

		154		Nguyễn Thị Minh Châu		3		2				8				14						1								1						6

		155		Nguyễn Thị Quyên		3		2						7				14				1						1		1						38

		156		Hoàng kim Ngọc Khanh		3		2						7				17				1								1						41

		157		Nguyễn Đức Hiếu		3		1				18						3				1						1		1						9

		158		Trương công Thành		3		1				20						6				1								1						10

		159		Hồ thị Mỹ Duyến		2		2						6				13				1														37						mệt mõi

		160		Trần Ngọc Lâm Nam		3		1				21						6				1				1				1						9

		161		Hồ Trọng Hải		2		1						6				18				1								1						42

		162		Hồ Thị Chiên		3		2						6				20								1				1						44

		163		Lê Thị Gái		3		2				9				18						1						1		1						9

		164		Hồ Thị Nhung		3		2				19						5				1						1		1		1				10

		165		Cao Quỳnh Như		2		2				18						2				1						1		1		1				8

		166		Nguyễn Ngọc Châu		3		1				19						3				1						1		1		1				8

		167		Đặng Thị Ngọc		3		2				21						14				1						1		1		1				17

		168		Nguyễn Đức AN		1		1				21						6				1						1		1						9

		169		Nguyễn Thị Hồng Nghĩa		2		2				21						2						1				1								5

		170		Hồ Đắc Tâm		1		1				10						21				1				1										35

		171		Nguyễn Thị Nga		3		2				10				21						1				1				1						11

		172		Lê Hoài Tuấn		3		1				10				21						1				1				1						11

		173		Lê Minh Thuận		1		1				10				21						1						1		1						11

		174		Phạm Thị quỳnh Trang		3		2				9				20						1				1				1						11

		175		Nguyễn Thị Huệ		3		2				22						6						1		1										8

		176		Đinh Thị Hương Giang		3		2				17						7				1		1		1										14

		177		Trần thị thanh Nhàn		2		2				8				22						1		1												14

		178		Hà Minh Tiến		3		1				18						7						1								1				13

		179		Hoàng Đình Minh Phong		3		1				9				21						1				1				1						12

		180		Lê Xuân Vương		3		1				22						10				1				1				1						12

		181		Lê Xuân Ny		2		1				22						10				1				1				1						12

		182		Cao Thùy Linh		2		2				20						6						1				1		1						10

		183		Trần Anh Tuấn		1		1				9						18				1								1						33

		184		Lê Thị Thanh Trang		3		2				9				22						1		1						1						13

		185		Trần Hoàng Duy		1		1				7						14				1		1				1		1		1				31

		186		Nguyễn Thị Cần		3		2				17						2				1		1		1				1		1				9

		187		Phan Thị Hoài		3		2						7				18				1		1		1				1		1				42

		188		Lê Minh Tâm		1		1				15				19						1		1						1				1		4

		189		Nguyễn Vũ Khánh Hằng		2		2				7				15						1		1				1		1						8

		190		Nguyễn Thị Minh Châu		3		2				7				15						1		1		1				1		1				8

		191		Trần Phước Sang		3		1				7				20						1						1		1						13

		192		Nguyễn Thị Lương		3		2						7				21				1		1				1		1		1				45

		193		Nguyễn Văn Hải		3		1				22						16				1		1				1				1				18

		194		Trương Công Đức		2		1				17						3				1		1				1		1		1				10

		195		Nguyễn thị Huế		3		2						6				15				1		1				1		1		1				39

		196		Lê Thị Cúc		4		2						13				15				1		1						1		1				39

		197		Trương Thanh Hải		3		1						13				15				1		1						1						39

		198		Phạm Quang Trung		3		1						9				15				1		1						1		1				39

		199		Đinh Thị Thu Minh		3		2				8				15						1		1						1		1				7

		200		Hồ Xuân Phương		3		2				8						1				1		1				1		1		1				17

		201		Lê Minh Quân		2		1				11				20						1		1				1		1		1				9

		202		Phan Thị Liên		3		2				11				22						1		1				1		1		1				11

		203		Trần Viết Khải Hoàn		1		1				21						13				1						1								16						mệt

		204		Trần Linh chi		2		2				21						19				1		1				1								22

		205		Nguyễn Tuấn Hưng		2		1				16				22						1		1				1		1						6						mệt

		206		Trương Đức Duy		1		1				20						4						1				1		1						8

		207		Trương Thị Thúy Diễm		3		2				20						10						1				1		1						14

		208		Nguyến Văn Tiến		1		1				8				18						1		1				1		1						10

		209		Nguyễn Thị Vân Anh		2		2				10				22						1		1				1		1						12

		210		Lê Anh Kiệt		1		1				15				19						1		1						1				1		4

		211		Lê Thị Ái		3		2				18						12				1		1		1				1						18

		212		Trần Thanh Long		2		1						6				18				1		1		1				1		1				42

		213		Lê Thị Vy		3		2						6				24						1		1		1		1		1				48

		214		Hoàng Ngọc Thảo		3		1				14				17								1						1		1				3

		215		Lê Thị nữ		3		2						8				16						1						1		1				40

		216		Hồ Quý Như		3		2				7				16								1				1		1						9

		217		Thái Thị Ngọc yến		3		2				17				23								1				1		1						6

		218		Nguyễn Thị Phương		3		2				21				23								1				1		1		1				0

		219		Nguyễn Lử		4		1		8						1								1						1						1

		220		Lê Thị Thùy An		3		2				8				23								1				1		1						15

		221		Hồ Thị Phúc		3		2				16				18								1		1		1		1						2

		222		Hồ Đình Tuệ		3		1				11				21								1		1		1		1		1				10

		223		Cao Thị Hường		3		2				19						3						1		1		1		1						8

		224		Nguyễn Minh Hải		3		2				7				16								1				1								9

		225		Lê Thị Tuyết		3		2						7				14						1				1		1						38

		226		Nguyễn Thị Lài		3		2						7				12						1				1		1						36

		227		Nguyên Xuân Thắng		3		1				9						9				1		1												24

		228		Nông Tống Thể		3		1				21						9				1		1						1						12

		229		Lê Thị Hậu		3		2						7				15						1				1		1						39

		230		Phan Thị Hồi		3		2						8				14								1				1						38

		231		Trương Công Đức		2		1				8						8								1				1						24

		232		Lê Phan Nam Phong		1		1				19						10												1						15





NL

		

		TT								Thời gian ăn mỳ						Thời gian khởi bệnh						Triệu chứng chính

				Họ và tên		Tuổi		Giới		Ngày 15		Ngày 16		Ngày 17		Ngày 16		Ngày 17		Ngày 18		Sốt		Đau
bụng		Buồn nôn
,nôn khan		Nôn 
mữa		Tiêu 
chảy		Nhức 
đầu		Co 
gật

		1		Nguyễn Lử		4		1		13						16								1						1						27

		2		Hoàng Tiến Dũng		3		1		19						16										1				1		1				21

		3		Nguyễn Thị Thanh Huyền		3		2		17						16								1												23

		4		Nguyễn Thị Ngọc Bích		3		2		19						17						1		1		1				1		1				21

		5		Đoàn Quang Dư		3		1				6				17								1				1		1		1				12

		6		Nguyễn Thị Minh Châu		3		2				8				16						1								1						8

		7		Hoàng Thị Huyền		3		2				9				17						1		1				1		1						8

		8		Lê Hữu Dương		3		1				11				17						1		1						1						7

		9		Hồ Thị Hữu Bình		2		2				7				18								1				1		1						11

		10		Võ Phước Thiện		3		1				7				17						1		1						1		1				10

		11		Nguyễn Vũ Khánh Hằng		2		2				7				18						1		1				1		1						11

		12		Nguyễn Thị Minh Châu		3		2				7				16						1		1		1				1		1				9

		13		Nguyễn Văn Vinh		3		1				8				18						1		1						1		1				10

		14		Đặng Thị Thúy		3		2				8				18						1				1				1						10

		15		Đinh Thị Thu Minh		3		2				8				17						1		1						1		1				9

		16		Võ thị Phương Chi		3		2				9				16						1		1				1		1		1				7

		17		Trần Thế Anh		3		1				10				18						1		1				1		1						8

		18		Hồ Quý Như		3		2				7				16								1				1		1						9

		19		Nguyễn Minh Hải		3		2				7				16								1				1								9

		20		Trịnh Thị Hạnh		3		2				8				16								1				1		1						8

		21		Nguyễn Thị Trâm Châu		1		2				8				16						1		1						1				1		8

		22		Ngô Văn Hỷ		3		1				9				16												1		1		1				7

		23		Hoàng Sinh		3		1				11				16						1		1						1						5

		24		Nguyễn Linh Bảo		3		1				11				16						1		1				1		1						5

		25		Phạm Đặng Văn Thịnh		2		1		19						17						1		1				1				1				22

		26		Nguyên Thị Mỹ Duyên		3		2				6				17												1		1		1				11

		27		Hoàng Ngọc Thảo		3		1				14				17								1						1		1				3

		28		Lê Hoài Tuấn		3		1				15				17								1				1		1		1				2

		29		Lê Minh Tâm		1		1				15				17								1				1		1		1				2

		30		Trương Phi Hùng		3		1				6				18						1		1						1						12

		31		Nguyễn Đức Linh		3		1				7				18						1		1				1		1		1				11

		32		Đào Thị Hồng Hạnh		3		2				8				18								1		1				1						10

		33		Đinh anh Tám		3		1				8				18								1				1		1						10

		34		Nguyến Văn Tiến		1		1				8				18						1		1				1		1						10

		35		Lê Thị Gái		3		2				9				18						1						1		1						9

		36		Thạch Thị Nương		3		2				11				18								1		1				1						7

		37		Nguyễn Thị Nga		3		2				15				18								1				1		1		1				3

		38		Lê Anh Kiệt		1		1				15				18						1		1				1		1						3

		39		Hồ Thị Phúc		3		2				16				18								1		1		1		1						2

		40		Lê Hoài Tuấn		3		1				7				19								1						1						12

		41		Nguyễn Thị Ngọc Lanh		3		2				7				19								1				1		1						12

		42		Lê Thị Duệ		4		2				8				19								1				1		1						11

		43		Võ Thị Hoa		3		2				9				19						1		1						1		1				10

		44		Hoàng Đăng Vinh		3		1				10				19						1		1						1		1				9

		45		Nguyễn Thị My		3		2				11				19						1						1		1		1				8

		46		Hồ Văn Hưng		2		1				11				19						1								1				1		8

		47		Lê Minh Tâm		1		1				15				19						1		1						1				1		4

		48		Lê Anh Kiệt		1		1				15				19						1		1						1				1		4

		49		Lê Thị Tuyết Nhung		3		2				18				19						1		1				1		1		1				1

		50		Phạm Xuân Hải		3		1				7				20						1		1				1		1		1				13

		51		Lê Văn Lập		3		1				7				20						1		1						1		1				13

		52		Trần Phước Sang		3		1				7				20						1						1		1						13

		53		Phạm Thị quỳnh Trang		3		2				9				20						1				1				1						11

		54		Hà Thị Ngọc Mai		3		2				11				20												1		1				1		9

		55		Lê Minh Quân		2		1				11				20						1		1				1		1		1				9

		56		Hoàng Thị Loan		3		2				12				20						1						1		1				1		8

		57		Đoàn Thị Duyên		3		2				19				20						1		1				1		1				1		1

		58		Lê Hoàng Vinh Hạnh		3		1				6				21						1		1				1		1		1				15

		59		Lê Đức Chính		3		1				6				21								1												15

		60		Đinh Thị Tịnh		4		2				7				21						1		1						1						14

		61		Trần Thị Thu Nhung		3		2				8				21						1				1				1						13

		62		Hoàng Đình Minh Phong		3		1				9				21						1				1				1						12

		63		Lê Diễm My		2		2				10				21						1				1				1				1		11						Điều trị tại nhà

		64		Nguyễn Thị Nga		3		2				10				21						1				1				1						11

		65		Lê Hoài Tuấn		3		1				10				21						1				1				1						11

		66		Lê Minh Thuận		1		1				10				21						1						1		1						11

		67		Hồ Đình Tuệ		3		1				11				21								1		1		1		1		1				10

		68		Võ Thị Thúy An		2		2				16				21						1		1		1						1				5

		69		Nguyễn Đức Trọng		3		1				17				21						1						1		1		1				4

		70		Võ Quang Trung		1		1				6				22						1		1				1				1				16

		71		Trần Thị Hoa		3		2				6				22						1		1				1		1		1				16						Tê tay, co ruột

		72		Võ Thanh Thiên		3		1				7				22						1		1						1		1		1		15

		73		Hồ Thị Kim Cương		3		2				8				22						1		1		1				1						14

		74		Trần thị thanh Nhàn		2		2				8				22						1		1												14

		75		Hoàng Thị Quỳnh Nga		3		2				9				22						1								1						13

		76		Lê Thị Thanh Trang		3		2				9				22						1		1						1						13

		77		Nguyễn Thị Vân Anh		2		2				10				22						1		1				1		1						12

		78		Phan Thị Liên		3		2				11				22						1		1				1		1		1				11

		79		Nguyễn Tuấn Hưng		2		1				16				22						1		1				1		1						6

		80		Hoàng Thị Cẩm Nhung		3		2				19				22								1				1		1						3

		81		Lê Thị Thùy An		3		2				8				23								1				1		1						15

		82		Nguyễn Trọng Phú		3		1				10				23						1				1				1						13

		83		Nguyễn Trọng Đức		3		1				10				23						1		1						1						13

		84		Trần Thị Phương		3		2				10				23						1		1		1		1		1		1				13

		85		Thái Thị Ngọc yến		3		2				17				23								1				1		1						6

		86		Nguyễn Thị Hồng Ngọc		2		2				18				23						1		1				1				1				5

		87		Hồ Thị My		3		2				20				23														1						3

		88		Lê Đình Sỹ		3		1				20				24								1				1		1						4

		89		Lê Thị Quỳnh Như		2		2				6						1				1		1												19

		90		Văn Công Thông		3		1				7						1				1		1						1		1				18

		91		Đỗ Thị Bé		3		2				8						1				1		1				1		1		1				17

		92		Nguyễn Minh Hải		3		1				8						1				1		1				1		1		1		1		17

		93		Hồ Xuân Phương		3		2				8						1				1		1				1		1		1				17

		94		Nguyễn Thị Ái Nhi		3		2				17						1				1		1				1		1		1				8

		95		Trần Thị Khánh Ly		2		2				18						1				1		1						1		1				7

		96		Trần Thị Kim Chi		3		2				18						1				1		1				1		1						7

		97		Trần Thị Hải Liên		3		2				19						1				1		1				1		1						6

		98		Lê Hoàng Tuấn Kiệt		2		1				20						1				1						1		1						5

		99		Đinh Văn Tuệ		3		1				9						2				1		1				1		1		1		1		17

		100		Nguyễn Thị Cần		3		2				17						2				1		1		1				1		1				9

		101		Cao Quỳnh Như		2		2				18						2				1						1		1		1				8

		102		Hồ Văn Phong		3		1				19						2						1						1						7

		103		Nguyễn Thị Lành		3		2				20						2				1		1				1		1		1				6

		104		Thái Thụy Thùy Trang		3		2				20						2						1				1		1						6

		105		Nguyễn Thị Thu Hiền		3		2				21						2						1												5

		106		Nguyễn Thị Hồng Nghĩa		2		2				21						2						1				1								5

		107		Nguyễn Thị Ngọc		2		2				22						2				1				1				1						4

		108		Phan Tiến Dũng		3		1				7						3				1		1						1						20

		109		Trương Công Đức		2		1				17						3				1		1				1		1		1				10

		110		Lê Thị Kim Anh		3		2				18						3				1		1				1				1				9

		111		Lê Thị Thu Hiền		3		2				18						3				1		1				1				1				9

		112		Nguyễn Đức Hiếu		3		1				18						3				1						1		1						9

		113		Lê Đình Độ		3		1				19						3						1						1						8

		114		Lê ĐÌnh Tuấn Kiệt		1		1				19						3						1						1						8

		115		Cao Thị Quỳnh Châu		3		2				19						3						1												8						Hạ đường huyết

		116		Hoàng Thị Diễn Hương		3		2				19						3				1		1		1										8

		117		Nguyễn Ngọc Châu		3		1				19						3				1						1		1		1				8

		118		Cao Thị Hường		3		2				19						3						1		1		1		1						8

		119		Nguyễn Thị Hoa		3		2				20						3				1		1				1		1		1				7

		120		Hồ Thị Diệp		1		2				7						4				1		1		1		1		1				1		21

		121		Trương Đức Duy		1		1				20						4						1				1		1						8

		122		Hồ Viết Trúc Thuận		3		1				21						4						1				1		1						7

		123		Lê Xuân Huy		2		1				22						4						1						1						6

		124		Lê Cao Cường		3		1				22						4						1						1						6

		125		Dương Thị Xuân Ánh		3		2				8						5				1		1						1						21

		126		Hồ Thị Diệu Anh		3		2				19						5						1				1		1						10

		127		Hồ Thị Nhung		3		2				19						5				1						1		1		1				10

		128		Lê Thị Hà Phương		3		2				20						5				1		1		1				1						9

		129		Hồ Thị Hằng		3		2				21						5				1		1		1				1						8

		130		Hoàng Hải Hà		2		1				21						5				1		1		1		1		1						8

		131		Lê Xuân Dương		3		1				22						5				1		1		1		1		1		1				7

		132		Hồ Dinh		4		1				7						6				1		1		1						1				23

		133		Nguyễn Thị Thanh Tâm		3		2				16						6												1						14

		134		Trương văn Đức		3		1				17						6												1						13

		135		Trương công Thành		3		1				20						6				1								1						10

		136		Cao Thùy Linh		2		2				20						6						1				1		1						10

		137		Trần Ngọc Lâm Nam		3		1				21						6				1				1				1						9

		138		Nguyễn Đức AN		1		1				21						6				1						1		1						9

		139		Nguyễn Thị Huệ		3		2				22						6						1		1										8

		140		Lê Nhất Sinh		2		1				6						7				1		1				1		1						15

		141		Lê Hữu Thuận		4		1				7						7										1		1		1				24

		142		Đinh Thị Hương Giang		3		2				17						7				1		1		1										14

		143		Hà Minh Tiến		3		1				18						7						1								1				13

		144		Hoàng Công Long		2		1				19						7				1		1						1						12

		145		Trương Thị Lộc		3		2				20						7						1				1		1						11

		146		Trương Công Đức		2		1				8						8								1				1						24

		147		Phạm Xuân Ngợi		4		1				22						8				1		1						1		1				10

		148		Ngô Thị Ngọc Hà		3		2						7				8				1		1						1		1				1

		149		Nguyễn Xuân Thắng		3		1				9						9				1		1						1		1				24

		150		Nguyên Xuân Thắng		3		1				9						9				1		1												24

		151		Nông Tống Thể		3		1				21						9				1		1						1						12

		152		Phan Lê Tài Đức		2		1				19						10				1								1		1				15

		153		Lê Phan Nam Phong		1		1				19						10												1						15

		154		Trương Thị Thúy Diễm		3		2				20						10						1				1		1						14

		155		Thái Thị Ngọc Hạnh		3		2				21						10				1		1						1		1				13

		156		Trần Thị Hải Yến		3		2				21						10				1		1				1		1						13						mệt

		157		Lê Xuân Vương		3		1				22						10				1				1				1						12

		158		Lê Xuân Ny		2		1				22						10				1				1				1						12						mệt

		159		Lê Thị Thảo		3		2						6				10				1		1						1		1				4

		160		Đỗ Khắc Hiếu		2		1						8				10						1						1		1				2

		161		Trần Văn phước		3		1						6				11				1		1				1		1		1		1		5

		162		Lê Thị Ái		3		2				18						12				1		1		1				1						18

		163		Đoỗ Thị Thanh Nhàn		3		2						6				12				1		1				1		1						6

		164		Trần Thị Gái		3		2						7				12				1		1				1		1		1				5

		165		Nguyễn Thị Lài		3		2						7				12						1				1		1						5

		166		Lê Thị Ái Mỹ		3		2				10						12				1		1				1								14

		167		Nguyễn Qang Bảo		1		1				19						13				1						1								18

		168		Nguyễn Xuân Cường		3		1				20						13				1		1		1				1						17

		169		Trần Viết Khải Hoàn		1		1				21						13				1						1								16

		170		Hồ thị Mỹ Duyến		2		2						6				13				1														7

		171		Trần Hoàng Duy		1		1				7						14				1		1				1		1		1				31

		172		Trần Minh Tuấn		3		1				10						14				1		1						1		1				28

		173		Trần Thị Lài		4		2				20						14				1		1				1		1		1		1		18

		174		Đặng Thị Ngọc		3		2				21						14				1						1		1		1				17

		175		Nguyễn Khánh Ngọc		2		1						6				14				1		1		1				1						8

		176		Nguyễn Thị Quyên		3		2						6				14				1		1						1						8

		177		Nguyễn Đoàn Bích Việt		2		1						6				14						1				1		1						8

		178		Phan Thị Hồi		3		2						6				14				1		1		1				1						8

		179		Trần Thanh Long		2		1						6				14						1				1								8

		180		Nguyễn Quốc Đức		3		1						7				14				1		1						1		1				7

		181		Nguyễn Thị Huế		3		2						7				14						1				1								7

		182		Nguyễn Thị Quyên		3		2						7				14				1						1		1						7

		183		Lê Thị Tuyết		3		2						7				14						1				1		1						7

		184		Phan Thị Hồi		3		2						8				14								1				1						6

		185		Lê Đức Quang		3		1				8						15						1				1		1						31

		186		Nguyễn Kim Dung		3		2						6				15				1		1						1		1				9

		187		Phan Thị Thu Thảo		3		2						6				15				1		1		1		1		1						9

		188		Nguyễn thị Huế		3		2						6				15				1		1				1		1		1				9

		189		Lê Văn Tâm		2		1						7				15				1		1						1		1		1		8

		190		Nguyễn Khoa Bảo Nhi		2		2						7				15				1		1				1		1						8

		191		Lê Thị Hậu		3		2						7				15						1				1		1						8

		192		Đinh Thị Lài		3		2						8				15				1		1						1		1				7

		193		Trần Nhất Huy		3		1						8				15				1				1				1						7

		194		Phạm Quang Trung		3		1						9				15				1		1						1		1				6

		195		Lê Thị Cúc		4		2						13				15				1		1						1		1				2

		196		Trương Thanh Hải		3		1						13				15				1		1						1						2

		197		Hồ Lê Đức Phát Sang		3		1				14						16				1		1						1		1				26

		198		Nguyễn Văn Hải		3		1				22						16				1		1				1				1				18

		199		Trần Nhật Khánh Phương		1		1						6				16				1		1				1		1		1				10

		200		Nguyễn Minh Dương		2		1						7				16				1		1						1		1				9

		201		Trần Long Nhất		2		1						7				16				1						1								9

		202		Lê Thị nữ		3		2						8				16						1						1		1				8

		203		Đỗ Thị Thu Hương		3		2				10						17						1				1		1						31

		204		Phan Thị Mọng Tuyền		3		2				10						17						1				1		1						31

		205		Nguyễn Thị Thanh Xuân		3		2						6				17				1		1				1		1						11

		206		Võ Mạnh Cường		3		1						7				17				1		1						1						10

		207		Ngô Trung Sơn		3		1						7				17				1						1				1				10

		208		Hoàng kim Ngọc Khanh		3		2						7				17				1								1						10

		209		Trần Anh Tuấn		1		1				9						18				1								1						33

		210		Hồ Trọng Hải		2		1						6				18				1		1						1		1				12

		211		Hồ Trọng Hải		2		1						6				18				1								1						12

		212		Trần Thanh Long		2		1						6				18				1		1		1				1		1				12

		213		Ngô Trung Sơn		3		1						7				18				1		1				1		1		1				11

		214		Lê Thị Minh Vương		3		2						7				18				1				1				1						11

		215		Ngô Trung Nghiêm		4		1						7				18						1				1		1						11

		216		Phan Thị Hoài		3		2						7				18				1		1		1				1		1				11

		217		Lê Xuân Úy		4		1						11				18				1		1				1		1						7

		218		Đỗ Thị Liên		3		2				17						19				1		1				1						1		26

		219		Hoàng Thị Kim Anh		2		2				20						19				1		1		1				1		1				23

		220		Trần Linh chi		2		2				21						19				1		1				1								22

		221		Dương Thị Hồng Ly		2		2						7				19				1								1		1				12

		222		Lê Đình Dũng		3		1						8				19				1		1				1		1		1				11

		223		Trần Nhật Anh		2		1						6				20				1		1				1		1		1				14

		224		Hồ Thị Chiên		3		2						6				20								1				1						14

		225		Hồ Đắc Tâm		1		1				10						21				1				1										35

		226		Nguyễn Thị Lương		3		2						7				21				1		1				1		1		1				14

		227		Ngô Thị Ngọc Hà		3		2						6				22				1		1						1		1				16

		228		Nguyễn Thị Phương		3		2				21				23								1				1		1		1				2

		229		Lê Thị Vy		3		2						6				24						1		1		1		1		1				18

		230		Nguyễn Đoàn Nam		2		1						6						6		1		1		1										24

		231		Hồ Đình Thông		3		1						7						6		1						1		1		1				23

		232		Lê Thị Mỹ Dung		3		2						8						6		1		1										1		22

		233		Nguyễn Thị Ngọc Lâm		3		2				21						14						1				1		1						17

		234		Nguyễn Thị Thúc		3		2				18						2						1				1		1						8

		235		Đinh Văn Hưng		3		1				22						8				1		1		1		1		1		1		1		10

		236		Lê Thị Sang		3		2				18						20						1						1						26

		237		Trần Thị Hương		3		2						7				9						1				1		1						2

		238		Lê Thị Phương Ngọc		2		2				22						9				1		1		1		1		1						11

		239		Lê Đức Trung		3		1						7				8				1		1						1						1

		240		Đinh Thị Hằng		3		2						6				7						1				1		1						1

		241		Trần Thị Hải		3		2						7				13						1						1						6

		242		Hoàng Trần Vân Khánh		2		2						7				20						1				1		1						13

		243		Hoàng Thị Thu Hiền		3		2				21						2						1						1						5

		244		Nguyễn Đình Bảo		3		1				11						21				1		1				1		1						34

		245		Đặng Trường Xuân		3		1				18						3				1		1				1		1						9

		246		Trần Nhật Sinh		2		1				6						7				1		1		1		1		1						25

		247		Hoàng Hửu Tân		3		1						7						7		1		1		1		1		1						24

		248		Hoàng Văn Dũng		3		1				12						13						1		1		1		1						25

		249		Hoàng Văn Sinh		3		1				11				16						1		1		1		1		1						5

		250		Lê Xuân Vương		3		1				22						10				1		1		1		1		1						12

		251		Trần Thị Thu Hiền		3		2				8						14				1		1		1		1		1						30

		252		Nguyễn Vũ Trường		3		1				7				21								1		1		1		1						14

		253		Hồ Thu Huyên		1		2						7				20						1		1		1		1						13

		254		Nguyễn Thị Thu Hướng		3		2				16						10						1										1		18

		255		Trần Thị Yến		3		2				17						7						1		1				1						14

		256		Nguyễn Đăng Trâm		2		2						10				22				1		1												12

		257		Đỗ Hoàng Huyền Nhi		3		2						6				7				1		1		1										1

		258		Lê Thị Hồng Nhung		2		2				21						6				1		1												9

		259		Nguyễn Hoàng Quý		2		1				7						8				1		1												25

		260		Trịnh Công Hiếu		3		1						6				7				1		1												1

		261		Nguyễn Thảo Nguyên		2		2						6				10				1		1												4

		262		Nguyến Thị Luyên		3		2						6				14						1				1		1						8

		263		Nguyễn Thảo My		2		2						6				10						1				1								4

		264		Hồ Nguyễn La Phi		1		2				20						6						1						1						10

		265		Phạm Văn Trung		3		1						6				22						1												16

		266		Hà Mạnh Tiến		3		1						7				8						1						1						1

		267		Nguyễn Ngọc Sương		3		2						6				18						1						1						12

		268		Trần Hoàng Gia An		1		1						6				18						1						1						12

		269		Đặng Thị Phương Liên		2		2						6				15						1												9

		270		Lê Thị Tú Linh		3		2				9				13								1						1						4

		271		Nguyễn Đình Vũ		3		1				20						20						1				1		1						24

		272		Trần Thị Soài		4		2						6						11		1		1				1		1						29

		273		Đoàn Vy Bảo Ngọc		1		2						6						13				1				1		1						31

		274		Lê Đoàn Hải Thiên		3		1						8						8		1		1						1						24

		275		Nguyễn Lực		4		1				9						8				1		1						1						23

		276		Nguyễn Thị Kim Dung		3		2						8						7		1		1				1		1						23

		277		Hồ Thị My		3		2				8						15				1		1				1		1						31

		278		Lê Đức Tẫn		3		1				8						13				1		1				1		1						29

		279		Lê Thị Thuận		4		2				8						12				1		1				1		1						28

		280		Lê Thị Bông		3		2				8				17						1		1				1		1						9

		281		Hồ Thị Giao		3		2						8						8		1		1				1		1						24

		282		Lê Thị Huyền Trang		3		2				10						9				1		1				1		1						23

		283		Hồ Đức Dũng		1		1				10						9				1		1				1		1						23

		284		Trương Thị Tuế		4		2				11						10				1		1		1		1		1						23

		285		Lê Thị Hồng Phượng		3		2				6						6				1		1		1		1		1						24

		286		Nguyễn Hải Bình		3		1						6				12				1		1				1		1						6

		287		Hồ Thị Hương Quỳnh		2		2						6				10				1		1				1		1						4

		288		Nguyễn Quang		3		1						7				16				1		1				1		1						9

		289		Nguyễn Xuân Thắng		3		1						7				14				1		1				1		1						7

		290		Lê Thị Trang		3		2						6				13				1		1		1		1		1						7

		291		Hồ Đông Nhi		1		1						6				14				1		1				1		1						8

		292		Trần Linh Chi		2		2						6				20				1		1				1		1						14

		293		Lê Thị Mỹ Nhung		3		2						7						6		1		1				1		1						23

		294		Trần Tiến Đạt		2		1						7				15				1		1		1		1		1						8

		295		Hoàng Thị Hà		2		2						7				15				1		1				1		1						8

		296		Phan Tiến Dũng		2		1						8						7		1		1		1		1		1						23

		297		Hồ Thị Kiều Hằng		2		2						6				14				1		1				1		1						8

		298		Phạm Thị Hoài		3		2						7				22				1		1		1		1		1						15

		299		Nguyễn Trọng Phúc		3		1						6				17				1		1		1		1		1						11

		300		Đặng Thị Thu Thủy		3		2						7				21				1		1		1		1		1						14

		301		Hoàng Thị Vân Anh		3		2						7				18				1		1				1		1						11

		302		Lê Tâm Thạnh		2		1						7				21				1		1		1		1		1						14

		303		Nguyễn Thị Lân		3		2						6				21				1		1		1		1		1						15

		304		Lê Thị Hải Hậu		3		2						6				15				1		1		1		1		1						9

		305		Nguyễn Thị Ngọc Luân		3		2						7				15				1		1				1		1						8

		306		Lê Thị Tài		4		2						6				10				1		1				1		1						4

		307		Phạm Thị Liên		3		2						6				15				1		1		1		1		1						9

		308		Nguyến Đình Nam		2		1						7						6				1		1		1		1						23

		309		Thái Văn Minh		2		1						6				14				1		1				1		1						8

		310		Hoàng Thám		3		1						8						8		1		1		1		1		1						24

		311		Nguyễn Xuân Hải		3		1				10						7						1				1		1						21

		312		Ngô Thiên Tân		3		1						6				17						1				1		1						11

		313		Phạm Thị Hà		3		2						6						6		1		1				1		1						24

		314		Nguyễn Thị Minh		3		2				7						7						1				1		1						24

		315		Lê Thị Tài		4		2				20						4						1				1		1						8

		316		Hồ Văn Quế		4		1				8				14								1				1		1						6

		317		Trần Nhật Hùng		3		1				7				17								1				1		1						10

		318		Hoàng Trần Minh Anh		3		2				8						8						1				1		1						24

		319		Lê Ngọc		3		2				8				22								1				1		1						14

		320		Nguyễn Trần Tuyết Hiền		2		2						6				20						1				1		1						14

		321		Lê Thị Ái Mỹ		3		2				9				21						1		1				1		1						12

		322		Nguyễn Quang Đức		3		1						7				17						1				1		1						10

		323		Lê Chí Dưỡng		3		1						7				18						1				1		1						11

		324		Trương Thị Thùy Dương		3		2						6				11						1				1		1						5

		325		Trương Sao Mai		3		2						6				21						1				1		1						15

		326		Trương Thị Thạch Thảo		1		2						6				21				1		1				1		1						15

		327		Kiều Thị Thanh		4		2						6				13				1		1				1		1						7

		328		Võ Thị Nghĩa		3		2						7				21				1		1		1		1		1						14

		329		Lê Thị Thanh Tâm		3		2				7				10						1		1		1		1		1						3

		330		Trần Thị Thu Dung		3		2				8						6				1		1				1		1						22

		331		Cao Thị Khánh Ngọc		2		2						7						6		1		1				1		1						23

		332		Nguyễn Hoàng Oanh		3		2						7				13				1		1		1		1		1						6

		333		Đoàn Dự		3		1				6				16								1				1		1						10

		334		Nguyễn Anh Phi		3		1				8				21								1				1		1						13

		335		Lê Phạm Nam Phong		1		1						7				15						1				1		1						8

		336		Nguyễn Thị Hoa		3		2						6				10						1				1		1						4

		337		Hồ Thị Dạ Thảo		3		2						6				10						1				1		1						4

		338		Lê Xuân Quý		3		1						7				17						1				1		1						10

		339		Nguyễn Quỳnh Hương		3		2						7				16				1		1				1		1						9

		340		Lý Thị Dạ Hương		3		2						7				15						1				1		1						8

		341		Lê Thị Thu Thảo		3		2						8				17						1				1		1						9

		342		Hồ Văn Đen		4		1						8						8						1		1		1						24

		343		Hồ Thị Ta Nhé		3		2						10				20						1				1		1						10

		344		Hồ Thị Quỳnh Như		3		2						8				17				1		1				1		1						9

		345		Nguyễn Anh Quân		3		1						7						7		1		1				1		1						24

		346		Phạm Tuấn Anh		3		1						10				21				1		1				1		1						11

		347		Hoàng Thị Diệu Hoài		3		2						10				21						1				1		1						11

		348		Trần Phước Sanh		3		1						7				15				1				1		1		1						8

		349		Lê Văn Nhân		4		1						10				22				1		1				1		1						12

		350		Ngô Thiị Thảo Chi		3		2						10				21				1		1				1		1						11

		351		Ngô Thị Thu Uyên		2		2						9				22				1		1				1		1						13

		352		Nguyễn Đức Mạnh		2		1						10				22				1		1				1		1						12

		353		Nguyễn Thị Phương		3		2						7				19				1		1				1		1						12

		354		Nguyễn Nhật Trường		2		1						7				19				1		1				1		1						12

		355		Nguyễn Thị Phương Thảo		2		2						7						7		1		1				1		1						24

		356		Trần Thị Diệu Linh		2		2						6				18				1		1				1		1						12

		357		Lê Thị Thùy Nhung		2		2				19						1				1		1				1		1						6

		358		Hồ Thị Lan		4		2						6				8						1				1		1						2

		359		Lê Văn Việt		2		1				19						6						1				1		1						11

		360		Nguyễn Thị Hương		3		2				18						6						1				1		1						12

		361		Lê Văn Đô		3		1				18						14						1				1		1						20

		362		Lê Thị Thùy Linh		3		2				18						19						1				1		1						25

		363		Nguyễn Văn Hải		2		1						6				18				1		1				1		1						12

		364		Nguyễn Thị Mỹ Duyên		3		2						6						18				1				1		1						36

		365		Lê Đức Lợi		3		1				17						6						1				1		1						13

		366		Bùi Thị Phương		2		2						7						18		1		1				1		1						35

		367		Hồ Thị Ly Sa		2		2						8				9						1				1		1						1

		368		Hồ Thị Như Na		2		2				13						13				1		1				1		1						24

		369		Hồ Văn Hiếu		3		1						8				13						1				1		1						5

		370		Hồ Thị Huệ		4		2						8				12						1		1		1		1						4

		371		Hồ Thị Liền		3		2						8				12						1				1		1						4

		372		Hồ Văn Hồng		3		1						7				14						1				1		1						7

		373		Trương Hoài Nhi		3		2				8				19								1				1		1						11

		374		Nguyễn Thị Trúc		3		2						7				20						1				1		1						13

		375		Hồ Văn Tình		2		1						8				11						1				1		1						3

		376		Hồ Thị Tâm		3		2						8				13						1				1		1						5

		377		Văn Thị Thanh Dung		3		2				7				16								1				1		1						9

		378		Nguyễn Thị Thùy Lương		3		2				6				10						1		1				1		1						4

		379		Lê Thị Tuyết		3		2				21						7						1				1		1						10

		380		Nguyễn Thị Hải Lệ		3		2				7				18						1		1				1		1						11

		381		Nguyễn Thi Anh Thư		2		2						7						7		1		1				1		1						24

		382		Lê Thị Ánh Tuyết		3		2						7				14				1		1				1		1						7





phan tich

				Phân tích

				Bảng 1 số mắc theo tuổi và giới

		TT		Chỉ số		Nam				Nữ				Cộng chung

						Nam		%		Nữ		%		n		%

		1		Từ 0 đến 4 tuổi		21		5.50		6		1.57		27		7.07

		2		Từ 5 đến 14 tuổi		37		9.69		39		10.21		76		19.90

		3		Từ 15 đến 49 tuổi		98		25.65		159		41.62		257		67.28

		4		>= 50 tuổi		10		2.62		12		3.14		22		5.76

		Cộng				166		43.46		216		56.54		382		100.00

		Thời gian khởi bệnh				Tổng số BN		Tỷ lệ				TT		Ngày		Số BN		%

		Ngày 16/10/2013				1		0.26				1		10/16/13		103		26.96

				13 giờ		1		0.26				2		10/17/13		257		67.28

				14 giờ		1		0.26				3		18/102013		3		0.79

				15 giờ		0		0.00								363		95.03

				16 giờ		16		4.19

				17 giờ		13		3.40

				18 giờ		16		4.19

				19 giờ		11		2.88

				20 giờ		8		2.09

				21 giờ		15		3.93

				22 giờ		12		3.14

				23 giờ		8		2.09

				24 giờ		1		0.26

		Ngày 17/10/2013		1 giờ		11		2.88

				2 giờ		11		2.88

				3 giờ		13		3.40

				4 giờ		6		1.57

				5 giờ		7		1.83

				6 giờ		15		3.93

				7 giờ		14		3.66

				8 giờ		10		2.62

				9 giờ		8		2.09

				10 giờ		18		4.71

				11 giờ		3		0.79

				12 giờ		9		2.36

				13 giờ		13		3.40

				14 giờ		24		6.28

				15 giờ		22		5.76

				16 giờ		8		2.09

				17 giờ		12		3.14

				18 giờ		15		3.93

				19 giờ		8		2.09

				20 giờ		10		2.62

				21 giờ		12		3.14

				22 giờ		7		1.83

				23 giờ		0		0.00

				24 giờ		1		0.26

		ngày18				3		0.79

						363		95.03

		TT		Thời gian ủ bệnh		Số BN		%

		1		< 5 giờ		41		10.73

		2		Từ 6 - 12 giờ		206		53.93

		3		Từ 13 - 24 giờ		111		29.06		82.98

		4		> 24 giờ		24		6.28

		Cộng				382		100.00

		TT		Triệu chứng chính		n		%

		1		Sốt		247		64.66

		2		Đau bụng		324		84.82

		3		Buồn nôn, nôn khan		81		21.20

		4		Nôn mữa		247		64.66

		5		Tiêu chảy		338		88.48

		6		Nhức đầu		93		24.35

		7		Co giật		19		4.97

		TT		Thời gian bệnh nhân 
bắt đầu ăn bánh mỳ		Số BN		%

				Số ăn BN ăn chiều tối ngày 15/10/2013		5		1.31

				Số BN ăn sáng
 ngày 16/10/2013		105		27.49

				Số BN ăn Trưa
 ngày 16/10/2013		24		6.28

				Số BN ăn tối khuy
 ngày 16/10/2014		97		25.39

				Số ăn BN sáng
 ngày 17/10/2013		141		36.91

				Số BN ăn trưa, chiều
 ngày 17/10/2014		10		2.62

				Cộng		382		100.00
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